BO XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phic

S6: 2496 /QD-BXD Ha Négi, ngay 31 thang o ndm 2025
QUYET PINH
Vé viéc phé duyét dinh mic xe 6 t6 chuyén dung ciia cic co quan, don vi
thudgc By Xay dung
BOQ TRUONG BO XAY DUNG

Can cur Ludt Quan ly, su dung tai san cong ngay 21 thang 6 nam 2017,

Can cir Nghi dinh s6 33/2025/ND-CP ngay 25 thang 02 nam 2025 ciia
Chinh phii quy dinh chitc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chirc ciia Bo
Xady dung;

Can cit cdc Nghi dinh cia Chinh phi: sé 186/2025/NP-CP ngay 01 thing
7 nam 2025 quy dinh chi tiét mét sé diéu cua Ludt Qudn Iy, sir dung tai san cong;
6 72/2023/NP-CP ngay 26 thang 9 nam 2023 quy dinh tiéu chudn, dinh mirc sir
dung xe 6 t6; Nghi dinh s6 153/2025/ND-CP ngay 15 thang 6 ndam 2025 sita doi,
bé sung mét sé dieu ciia Nghi dinh s6 72/2023/ND-CP ngay 26 thang 9 ndm 2023
quy dinh tiéu chudn, dinh mirc sir dung xe 6 16,

Can cir cdc Quyét dinh so6 805/Q0D-BXD ngay 13 thing 6 nam 2025 va sé
1662/QP-BXD ngay 02 thang 10 nam 2025 ciia BY trwdéng B Xdy dung vé phdn
cdp thdm quyén qudn 1y, sit dung tai san cong tai co quan nha niede, don vi s
nghiép cong ldp thuéc B Xay dung va quy trinh thuc hién mot sé ndi dung vé
qudn 1y, sir dung va khai thdc tai san két cdu ha tang giao thong;

Can cu chuce nang, nhiém vu cua cdac co quan, don vi thugc Bo Xdy dung;

Xét d@é nghi cua cac co quan, don vi hanh chinh, su nghiép cong thuoéc Bo
Xdy dung;

Theo dé nghi cua Vu truong Vu Ké hoach - Tai chinh.
QUYET DPINH:

Piéu 1. Ban hanh dinh murc st dung xe 6 to chuyén ding cua cic co quan,
don vi thuoc B§ Xay dung, chi tiét nhu Phy luc I dinh kem.

Piéu 2. Thu trudng cac co quan, don vi dugc giao dinh muc sur dung xe 6
td chuyén dung c6 trach nhiém:
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a) Chiu trach nhiém toan dién vé thong tin, ho so, tai lidu cung cép lién
quan dén s0 lugng, chung loai, muc dich sir dung, gid mua xe, phuong thirc quan
Iy xe 6 t0 chuyén dung dé nghi dugc giao.

b) Thyc hién viéc mua sam, bd tri, quan ly, su dung va xir Iy xe 6 t6 chuyén
dung theo ding dinh mirc néu tai Diéu 1 Quyét dinh nay, phu hop vGi pham vi,
doi tuong dugc su dung, khoi lugng nhi¢m vu dugc giao, bao dam tiét kiém, hiéu
qua theo quy dinh ctia phéap luat vé quan 1y, str dung tai san cong, phéap luat vé dau
thau va phép luét co lién quan.

¢) Str dung xe 6 t6 chuyén dung theo dung muc dich dugc phé duyét, dugce
bb tri str dung két hop dé phuc vu cong tac chung ma khong anh hudng dén muc
dich chinh ctia xe chuyén dung theo quy dinh tai khoan 8 Diéu 3 Nghi dinh $6
72/2023/ND-CP.

d) Thyc hién ra soat, trinh co quan ¢ tham quyén xu 1y xe 6 t6 doi du (néu
c0) theo cac hinh thirc quy dinh tai Luat Quan ly, st dung tai san cong, Nghi dinh
s6 186/2025/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2025 ctia Chinh pha va cic vin ban
huéng dan hién hanh; thyc hién bo tri, sip xép doi ngil 1ai xe khi xtr Iy xe 6 to doi
du (néu co) theo quy dinh cta phap luat vé lao dong; hach toan va cong khai chi
phi st dung xe 6 td, chi phi khoédn kinh phi sir dung xe 0 t0, thué dich vu xe 6 t6
phuc vu cong tac theo quy dinh ctia phap luat; cap nhat dir li¢u vé xe 0 to vao co
so dir liéu qudc gia vé tai san cong theo quy dinh.

d) Trén co so dinh muc dugc ban hanh tai Quyét dinh nay, trudng hop cip
c6 thdm quyén c6 hudng din méi vé tiéu chuan, dinh mirc sir dung xe 6 t6 hodc
tinh hinh t6 chtrc bo may, $6 lugng bién ché, nhu ciu cong tac co su diéu chinh,
cac co quan, don vi tién hanh ra soat, kip thoi dé xuét stra d6i, bo sung dinh murc;
béo cao BO Xay dung xem xét, giai quyét theo quy dinh.

Picu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky. Cac Quyét dinh/van ban
phé duyét dinh muc xe 6 t6 chuyén dung do B4 Xay dung ban hanh trude day hét
hiéu luc ké tir ngay Quyét dinh nay c6 hi€u luc thi hanh (nhu Phu luc I dinh kém).

Chanh Van phong B0, Vu truéng Vu K& hoach - Tai chinh, Thu trudng cac
co quan, don vi dugc giao dinh mirc st dung xe 6 t0 chuyén dung va Thu trudng
cac co quan, don vi c6 lién quan chiu trach nhi€m thi hanh Quyét dinh na‘l\@(. 7

Noi nhén: KT. BQO TRUONG
- Nhu Diéu 3; A
- B trudng (dé bao céo);

- B6 Tai chinh;

- Kho bac nha nuéc;

- Cong TTDT B6 Xay dung (dé cong khai);
- Luu: VT, KH-TC (Binh).




— Phu luc 1
TR ’&\ U'C XE O TO CHUYEN DUNG
d \ O

(el G5 ) 2496 /OD-BXD ngdy 31 thang 12 ndm 2025 ciia
c‘,%» o) B¢ truong By Xdy dung)

I. SO lwong xe 6 t6 chuyén dung:

TT Tén co quan, don vi S6 lwong
(1) , () (3)
1 | Cuc Kinh t€ - Quan ly dau tu xay dung 4
2 | Cuc Giam dinh nha nuéc vé chit lugng cong trinh xay dung 1
3 | Cuc Buong bo Viét Nam 127
4 | Cuc Hang hai va Buong thuy Viét Nam 52
5 | Cuc Hang khong Viét Nam 38
6 | Cuc Buong sat Viét Nam 12
7 | CucY té 1
8 | Truong Pai hoc Hang hai Viét Nam 5
9 | Truong Pai hoc Cong ngh¢ Giao thong van tai 29

10 | Truong Pai hoc Kién trac Ha Noi 1
11 | Trudong Pai hoc Kién trac Thanh phé H6 Chi Minh 3
12 | Trudong Pai hoc Xay dung mién Trung 1
13 | Truong Pai hoc Xay dung mién Tay 2
14 | Truong Cao dang Giao thong van tai Trung wong I 113
15 | Truong Cao dang Giao thong van tai Trung wong II 1
16 | Trudng Cao dang Giao thong van tai Trung wong IV 1
17 | Trudng Cao dang Giao thong van tai Trung wong V 1
18 | Truong Cao dang nghé LILAMA 1 22
19 | Hoc vién Chién luoc, bdi dudng can b xay dung 1
TONG CONG 415

I1. Gia mua xe 6 t6 chuyén dung:

Gia mua xe 6 t0 chuyén dung trong tiéu chuan, dinh murc thyc hién theo
quy dinh tai khoan 3, Piéu 17 cta Nghi dinh s6 72/2023/ND-CP ngay 26 thang 9
nam 2023 ctia Chinh phi, cu thé: gia mua xe 6 t6 dugc xac dinh phu hop véi gia
mua trén thi trudng cta chung loai xe tuong ung. Tai thoi diém trién khai mua
sam xe 0 td chuyén dung (néu c6), don vi cin cir mire gia thi trudng, nhu cau thyc
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té va yéu cau nhiém vu dé trinh Bo Xay duyng xem xét, quyét dinh, dam bao tiét
kiém, hi€u qua.

Gia mua xe 6 t6 trong tiéu chuan, dinh mirc 13 gia mua d3 bao gdm cac loai
thué phai nop theo quy dinh ctia phap luat, sau khi trir di cac khoan chiét khau,
giam gia (néu co); chua bao gom: 18 phi trudc ba; 16 phi dang ky, cap bién phuong
tién giao thong; phi bao hiém; 18 phi cip gidy chimg nhan kiém dinh an toan ky
thuat va bao vé moi trudng ddi véi xe co gidi, xe may chuyén ding; phi st dung
duong bd lién quan dén viée sir dung xe va céc quy dinh khac tai khoan 5 Diéu 3
Nghi dinh s6 72/2023/ND-CP ngay 26 thang 9 nim 2023 (duoc stra do6i, bo sung
tai Nghi dinh s6 153/2025/ND-CP ngay 15 thang 6 nam 2025 ctia Chinh phu).

I11. Muc dich sir dung, ching loai xe 6 t6 chuyén dung:

Muc dich str dung, chung loai xe 6 t6 chuyén dung cua ting co quan, don
vi duoc quy dinh chi tiét tai cac Biéu dinh kém Phu luc nay. Xe 0 to chuyén dung
phai dugc st dung theo ding muc dich, dugc bd tri sur dung két hop dé phuc vu
cong tac chung ma khong anh huong dén muc dich chinh cua xe chuyén dung
theo quy dinh tai khoan 8 Diéu 3 Nghi dinh s6 72/2023/ND-CP ngay 26 thang 9
nam 2023 cua Chinh phu (dugc stra doi, bo sung tai Nghi dinh s6 153/2025/ND-
CP ngay 15 thang 6 nam 2025 ctia Chinh phu).



Cuc Kinh té - Quan ly dau tw xdy dung

(Kém theo Quyét dinh sé6 2496/0BD-BXD ngay 3] thang 12 nam 2025 ciia
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT

Loai (Iinh vuc)/Muc . . £
dich sir dung Chung loai SO0 lwgng
(1) (2) 3) (4)
Xe gan thiet bi Xe 7-9 chd gén thiét bi chuyén ding
1 | chuyén dung thi . A X 4 4
. S thi nghiém, kiém dinh.
nghiém, kiém dinh
TONG CONG 4




Cuc Giam dinh nha nuéc vé chat lwgng cong trinh xay dung

(Kém theo Quyét dinh sé6 2496 /OD-BXD ngay 31 thang 12 ndm 2025 ciia
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT N
Loai (Iinh vuc)/Muc . . £
dich sir dung Chung loai SO lwgng
(1) (2) (3) (4)
1 Xe phuc vu cong tac Xe ban tai 05 chf) véan chuyén can 1
kiém dinh bd va thiét bi ki€ém dinh.
TONG CONG 1




Cuc Duong by Viét Nam

(Kém theo Quyét dinh sé 2496 /OD-BXD ngdy 31 thang 12 ndm 2025 cia
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT | Loai (linh virc)/Muc dich Chitne logi So
str dung 808 lwgng

(1) (2) (3) (4)

I | Cuc Puwong bo Viét Nam 1

Xe 9-16 chd, xe c6 gan thiét
bi khao sat (hé thong camera,
hé thong phan tich thu thap
dir ligu,....).

1 | Xe thi nghiém Las-XD 204

Co quan Cuc Puong b

1 Viét Nam

Xe 4-8 chb gan thiét bj

chuyén dung, co gin bién
hiéu nhan biét xe tim kiém 4
ctru nan theo quy dinh cua

Xe phong chéng thién tai va | Phdp luat.

tim kiém ctru nan Xe 16 chd gén thiét bi
chuyén dung, c6 gin bién
hiéu nhan biét xe tim kiém 1
ctru nan theo quy dinh cta
phép luat.

III | Khu Quan ly dudng bo 12

Xe 4-8 chb gan thiét bj

chuyén dung, co gin bién
hiéu nhan biét xe tim kiém 8
ctru nan theo quy dinh cua

Xe phong chong thién tai va phap luat.

tim ki€ém ctru nan Xe 16 chd ngdi gén thiét bi

chuyén dung, c6 gan bién
hiéu nhan biét xe tim kiém 4
ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
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TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT | Loai (linh vuc)/Muc dich . : S6
. Chung loai
str dung ’ lwgng
(1) (2) (3) (4)
v zfgn phong Quan ly dwong 16
. Xe 6 t6 ban tai phuc vu cong
tac tuan kiém duong cao toc,
duong quoc 16 theo Thong tu
s0 41/2024/TT-BGTVT ngay
N \ R 15/11/2024 cua BJ truéng Bo
1 | Xe tuan kiém duong bd GTVT quy dinh vé quan I, 16
vé}n hénh, khai thac va bao tri
két cau ha tang duong bo.
Hai bén thanh xe in chir
"Tuan ki€ém duong bd".
v Truwong Cao dang Giao 93
thong van tii duwdong bo
1 | Xe dao tao, sat hach lai xe X’e cac 102’,1% phuc vu dio tao, 92
sat hach lai1 xe.
) Xe 6 to dua don giang vién Xe 6 16 trén 16 ch. 1

va hoc vién

TONG CONG

127




Cuc Hang hai va Duong thuy Viét Nam

(Kém theo Quyét dinh sé 2496 /QD-BXD ngdy 3] thang 2 ndm 2025 cia
B¢ truong B Xdy dung)

STT

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

Loai (Iinh vue)/Muc dich

si dung Chung loai S0 lwgng
(1) (2) (3) (4)
Van phong Cuc Hang
I hai va Puong thuy Viét 5
Nam
Xe 7-15 chd gan thlet bi
. z .. .. | chuyén dung, c6 gin bién
1 XF P hon'g( ChOPg thien tai hiéu nhan biét xe tim kiém 3
va tim ki€m ctru nan , : ,
ctru nan theo quy dinh cta
phép luat.
Xe 7-8 chd, hai bén cira xe
2 Xe thanh tra c6 son chit “Thanh tra Hang 2
hai Viét Nam”, ¢6 phan
quang doi voi xe 0 t
I Chi cuc Hang hai va 1
Puong thuy phia Bic
Xe 4-8 cho gan thiét bi
\ X ... . | chuyén dung, co gin bién
1 X‘e P hong Choflg thién tai hiéu nhan biét xe tim kiém 1
va tim kiém ctru nan
ctru nan theo quy dinh cua
phap luét.
I Chi cuc Hang hai va 1
Dudng thuy phia Nam
Xe 4-8 chd gin thiét bi
\ X ... | chuyén dung, co gin bién
1 X‘e Phon.g; choPg thién tai hiéu nhan biét xe tim kiém 1
va tim ki€m ctru nan
ctru nan theo quy dinh cua
phap luét.
v Cang vu Duwong thuy noi 1

dia khu vuc I
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STT

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

Loai (Iinh vuc)/Muc dich

sit dung Chung loai S6 lwong
(1) 2 6 (4)
Xe 4-8 cho gan thiét bi
\ % .~_, . | chuyén dung, c6 gan bién
1 3/(; t?golz%;hggf ;l:nen tal hiéu nhén biét xe tim kiém 1
' ctru nan theo quy dinh cua
phép luat.
vV Cang vu Dwong thuy noi 1
dia khu vuc II
Xe 4-8 ché gan thiét bi
\ X .., . | chuyén dung, c6 gan bién
1 i(; t?golg%;hggf ;l;fn tal hiéu nhén biét xe tim kiém 1
' ctru nan theo quy dinh cua
phép luit.
VI Cang vu Dwong thiy noi 1
dia khu vuc IIT
Xe 4-8 chd gin thiét bi
. z .. .. | chuyén dung, c6 gin bién
1 X; t?golg%;hggf ;};lnen tai hiéu nhan biét xe tim kiém |
v ' clru nan theo quy dinh cta
phap luat.
Cang vu Pwong thiy noi
VIL 1 dia khu vy IV 1
Xe 4-8 ch6 gan thiét bi
\ X ... . | chuyén dung, co gin bién
1 ‘}](; tlijr};loliligé’r(;lhc?gf ;};fn tai hiéu nhan biét xe tim kiém 1
' ctru nan theo quy dinh cua
phap luét.
Cang vu Hang hai
Vit Quéang Ninh 2
Xe 4-8 chd gan thiét bi
. x .. .. | chuyén dung, co gan bién
1 i(; t?goﬁigé;hggf flglrlen tai hiéu nhan biét xe tim kiém 2
' ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
X Cang vu Hang hai Hai )

Phong
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TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT i (Ii i .
Loai (llnzlﬁv(lirgl/g/luc dich Chiing loai S6 Iwong
(1) 2 6 (4)
Xe 4-8 cho gan thiét bi
\ % .~_, . | chuyén dung, c6 gan bién
1 3/(; t?golz%;hggf ;l:nen tal hiéu nhén biét xe tim kiém 2
' ctru nan theo quy dinh cua
phép luat.
Cang vu Hang hai Thai
X X 1
Binh
Xe 4-8 chd gan thiét b
\ X .., . | chuyén dung, c6 gan bién
1| Xephong chong hiental e nhgn biét xe tim kiém !
' ctru nan theo quy dinh cua
phép luat.
Cang vu Hang hai
X! Thanh Hoa !
Xe 4-8 chd gin thiét bi
. z ... . | chuyén dung, c6 gin bién
1| e Phong chong N a1 i) nhgn biét xe tim kiém 1
' ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
XI1 Cang vu Hang hai Ngh¢ 1
An
Xe 4-8 chd gan thiét bi
. % ... . | chuyén dung, c6 gan bién
1 31(2‘16 tli)r}llqolili%r(r:lh((:)l’rrlf ;l;fn tai hiéu nhan biét xe tim kiém 1
' ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
XTIl C~ang vu Hang hai Ha 1
Tinh
Xe 4-8 chd gan thiét bi
\ X ... . | chuyén dung, c6 gin bién
1 i(; t?iolggé;hggf ;l;fn tai hiéu nhan biét xe tim kiém 1
' ctru nan theo quy dinh cua
phap luét.
XIV Cargg vu Hang hai 1
Quéing Tri
‘ 4 .n .. | Xe4-8chd gin thiét bi
1 Xe phong chong thién tai chuyén dung, ¢ gin bién 1

va tim ki€m ctru nan

hiéu nhan biét xe tim ki€ém
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STT

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

Loai (Iinh vuc)/Muc dich

sit dung Chung loai S6 lwong
(1) (2) (3) (4)
ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
Cang vu Hang hai Thua
XV Thién Hué 1
Xe 4-8 chd gan thiét bi
\ X ... . | chuyén dung, co gin bién
1 i(; t?golzgé;hggf ;I;fn tai hiéu nhan biét xe tim kiém |
' ctru nan theo quy dinh cua
phép luat.
XVI Czcmg vu Hang hai Da )
Nang
Xe 4-8 chd gin thlet bi
. z .. .. | chuyén dung, co gan bién
1 i(; tfrzolggé;hggf ;};fn tal hiéu nhén biét xe tim kiém 2
' ctru nan theo quy dinh cia
phap luat.
XVII Calfg vu ang hai 1
Quang Ngai
Xe 4-8 chd gan thiét bi
. % ... . |chuyén dung, c6 gan bién
1 | e Phong chong R a1 i) npan biét xe tim kiém !
v ' ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
XVIII Cang vu Hang hai Quy 1
Nhon
Xe 4-8 chd gan thiét b
\ X ... . | chuyén dung, c6 gan bién
1| Xephong chong hiental | e nnan biét xe tim kiém !
' ctru nan theo quy dinh cua
phap luét.
XIX Cang vu Hang hai Nha 1
Trang
Xe 4-8 chd gan thiét bi
. z ... . | chuyén dung, c6 gin bién
| | Xephongchong thiéntai |0 s i T kidm 1

va tim ki€m ctru nan

ctru nan theo quy dinh cua
phap luét.
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STT

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

Loai (Iinh vuc)/Muc dich

sit dung Chung loai S6 lwong
(1) (2) (3) (4)
XX Cang vu Hang hai Binh 1
Thuan
Xe 4-8 chd gan thict bi
. x .. .. | chuyén dung, c6 gin bién
1 i(; tli)r}llqolili%rflhsgf ;};fn tai hiéu nhan biét xe tim kiém 1
' ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
XXI Caflg vu Hang hai Dong 1
Nai
Xe 4-8 cho gan thiét bi
\ X .. .. | chuyén dung, c6 gin bién
1 i(; t?golg%;hggf ;l;fn tai hiéu nhan biét xe tim kiém 1
' ctru nan theo quy dinh cua
phép luat.
Cang vu Hang hai
XX} Thanh phé Ho Chi Minh 2
Xe 4-8 chd gin thlet bi
\ X ... . | chuyén dung, co gin bién
1 i(; t?golzgé;hggf ;I;fn tai hiéu nhan biét xe tim kiém 2
' ctru nan theo quy dinh cua
phép luat.
XXIII Cang vu Hang hai Can 1
Tho
Xe 4-8 chd gin thlet bi
. z .. .. | chuyén dung, co gin bién
1 i(; t?rzolggérihggf ;};fn tal hiéu nhén biét xe tim kiém 1
' clru nan theo quy dinh cta
phap luat.
XXIV Cz.lng vu Hang hai Kién )
Giang
Xe 4-8 chd gan thiét bi
. % ... . | chuyén dung, c6 gan bién
1 X; t?r}llqolzérflhsgf ;lelllnen tal hiéu nhan biét xe tim kiém 2
v ' ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
Truong Cao ding Hang
XXV hai va Puong thuy I 1
j  |[Xephucvuduadéngiang | o o 16 cha, 1

vién va hoc sinh
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TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT | Loai (th?Vl.l’C)/Ml.lC dich Chiing loai $6 lrong
str dung : :
(1) 2 () (4)
Truwong Cao diang Hang
XXVI hai va Puong thuy 11 1
| Xephucvuduadéngiang | o o 16 cha, I
vién va hoc sinh
Trung tim Phoi hop tim
XXVII | kiém ctru nan hang hai 17
Viét Nam
Trung tim Phéi hop tim
7 kiém civu ngn hang hai 5
Viét Nam - Vian Phong
Trung tam Ha Ngi
Xe 4-8 chd gan thiét bi
chuyén dung, c6 gan bién
hiéu nhan biét xe tim kiém 4
ctru nan theo quy dinh cua
Xe phong chdng thién tai | phap lut.
i va tim kiém ctru nan Xe 13 chd gan thiét bi
chuyén dung, co gin bién
hiéu nhan biét xe tim kiém 1
ctru nan theo quy dinh cua
phép luat.
Trung tim Phéi hop tim
2 | kiém cibu nan hang hdi 3
Viét Nam - Khu vuc 1
Xe 07 chd gan thict bj
chuyén dung, c6 gan bién
hiéu nhan biét xe tim kiém 1
ctru nan theo quy dinh cua
phap luét.
Xe 0 t0 tai 2,5 tAn gn thict
\ £ ... . | bichuyén dung, c6 gan bién
- X‘e p hong Choflg thién tai hiéu nﬁém biétgxe tiri kiém 1
va tim kiém ctru nan , : ,
ctru nan theo quy dinh cua
phép luat.
Xe 13 chd gan thict bj
chuyén dung, c6 gan bién
hiéu nhan biét xe tim kiém 1

ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
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TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT | Loai (llIlthl.l’C)/Ml.lC dich Chiing loai S6 lwong
str dung
(1) (2) (3) (4)
Trung tim Phéi hop tim
3 | kiém civu ngn hang hai 3
Viét Nam - Khu vuwce I1
Xe 07 chd gan thict bj
chuyén dung, c6 gin bién
hiéu nhén biét xe tim kiém 1
ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
Xe 0 t0 tai 2,5 tAn gn thict
\ £ ... . | bichuyén dung, c6 gan bién
.| Xephongchong thientai |0 e e S ki 1
va tim kiém ctru nan . : ,
ctru nan theo quy dinh cua
phap luét.
Xe 13 chd gan thict bj
chuyén dung, c6 gin bién
hiéu nhén biét xe tim kiém 1
ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
Trung tim Phoi hop tim
4 | kiém ciru nan hang hai 3
Viét Nam - Khu vuc 111
Xe 07 chd gin thiét bi
chuyén dung, c6 gin bién
hiéu nhan biét xe tim kiém 1
ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
Xe 010 tai 2,5 tAn gn thiét
. £ ... . | bichuyén dung, c6 gan bién
_ | Xephong chong thién tai |\, nién bidt xe tim kiém 1
va tim ki€m ctru nan , ) ;
ctru nan theo quy dinh cua
phap luét.
Xe 13 chd gin thiét bi
chuyén dung, c6 gin bién
hiéu nhan biét xe tim kiém 1
ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
Trung tim Phoi hop tim
5 | kiém citu nan hang hdi 3

Viét Nam - Khu vwee IV
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STT

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

Loai (Iinh vuc)/Muc dich
str dung

Chung loai

S6 lwong

(1)

(2)

(3)

(4)

Xe phong chdng thién tai
va tim kiém ctru nan

Xe 07 chd gin thiét bi
chuyén dung, c6 gin bién
hiéu nhén biét xe tim kiém
ctru nan theo quy dinh cua
phép luat.

Xe 6 O tai 2,5 tan gan thiét
bi chuyén dung, c6 gin bién
hi¢u nhan biét xe tim kiém
ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.

Xe 13 chd gin thiét bi
chuyén dung, c6 gin bién
hiéu nhén biét xe tim kiém
ctru nan theo quy dinh cua
phap luét.

TONG CONG

52
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Cuc Hang khong Viét Nam
(Kém theo Quyét dinh sé 2496 /QD-BXD ngdy 31 thing [2 ndm 2025 cia Bo

truong Bo Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

Loai (Iinh

STT vuc)/Muc dich Chung loai lu’?)’(;lg Ghi chu
str dung j
(1) (2) 3) (4) )
Vian phong Cuc
I | Hang khong 8
Viét Nam
e nh .| Xe 07 chd gén thiét bi
’e p uce \iu copg chuyén dung, c6 gan bién
1 | tac tim kiém ctru hicu nhan bidt xe tim kié 2
. . i€u nhén biét xe tim kiém
nan hang khong ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.
ég gfgllf t;];‘l Si?;% Xe 16 chd gin ,thié't bi thong
2 . . tin lién lac, thiét bi dinh vi 1
fainanhang | oy o4 déu higu rieng duoc in
khong ~ . N & Que
0 trén thanh xe.
Xe phuc vu cong Xe 07 chd génAcéc tl‘liét b1
3 | tac thanh tra th,aph t~ra c}~1uyen nganh va )
hang khong c6 in rd chir “Thanh tra giao
thong” trén thanh xe.
. Xe 07 chd gan cac thiét bi
Xe phuc vucong | oism g4t an ninh, an toan
4 |tacgiamsdtan | pane khong va co ddu hicu | 3
toan hang khong riéng dugc in rd trén thanh
Xe.
Cang vu Hang
II | khong mién 10
Bic
Xe phuc vu cong | Xe trén 16 chd ngdi, gan
1 |tic gidm satan | cac thiét bi gidm sat an 3

toan hang khong

ninh, an toan hang khong.
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TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT Loai (Iinh S6
vue)/Muc dich Ching loai Ghi chu
- lwgng
str dung
(1) (2) 3) (4) (3)
Tuong tng véi 7 san
Xe 07 chd gén thiét bi bay trong phamn vi quan
Xe phuc vu cong | chuyén dung, c6 gan bien 'lyru:(‘)’n h & 6 ' thém
2| the tim kiém ctru | higu nhan biét xe timkiém | 7 | CHRE URES LS
nan hang khong | ctru nan theo quy dinh cta hoat dgng thi duoc
phap luat. trang bj thém t6i da 01
xe 0 t6/ 01 san bay
Cang vu Hang
III | khong mién 9
Trung
Xe phuc vu cong | Xe trén 16 chd, gan cac
1 |tic giam satan | thiét bi giam sat an ninh, an 2
toan hang khong | toan hang khong.
Tuong ting v61 7 san
Xe 07 chd g thidt b bay trong pham vi quin
Xe phuc vu cong | chuyén dl‘mg’, co gan biép lyru’c‘)'n h g . (’,) ' thém
2 | tac tim ki€ém ctru | hiéu nhan biét xe tim kiém 7 <An bag mq(,ﬁ i vo
nan hang khong | ctru nan theo quy dinh cua hoat dgng thi duoe
phap luat. trang bi thém tdi da 01
xe 6 t0/ 01 san bay
Cang vu Hang
IV | khong mién 10
Nam
Xe phuc vu cong | Xe trén 16 chd, gan céc
1 |tac giam sat an thiét bi giam sat an ninh, an 2
toan hang khong | toan hang khong.
Tuong tng voi1 8 san
Xe 07 chd gén thiét bi 'f?‘z é;oggnphif viquan
Xe phuc vu cong | chuyén dung, c6 gan bién "12] Sno h & :'thA
2 | thc tim kiém ctru | hiéu nhan biét xe tim kiém 8 ruong hop co them

nan hang khong

ctru nan theo quy dinh cua
phap luat.

san bay mai di vao
hoat dong thi duogc
trang bi thém tdi da 01
xe 0 t0/ 01 san bay
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TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

sTr| Loa (b N s .
vwe)/Muc dich Chung loai Ghi chu
- lwgng
str dung
(1) 2 3) (4) (5)
v Trung tam Y te 1
hang khong
A A Xe trén 16 chd, gan cac
Xe 0 t0 ciru Ao i :
1 thuon thiét bi gidm sat an ninh, an |
& toan hang khéng
TONG CONG 38
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Cuc Puong sit Viét Nam

(Kém theo Quyét dinh sé 2496 /OD-BXD ngdy 3] thang 12 ndm 2025 cia
B¢ truong B Xdy dung)

STT

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

Loai (Iinh vuc)/Muc

dich sir dung Chung loai SO luwgng
(1) (2) 3) (4)
n . Xe 07 chd, cb gén céc thiét bi
Xe phuc vu cong tac n . s s qA e
| Kidm tra chuvén neanh chuyén nganh va c6 dau hiéu 11
yenng riéng deé in ro trén thanh xe.
. Xe 07 chd, co6 gan thiét bi dinh
Xe phuc vu cong tac Y B .
2 hone chéne lut bio vi va c6 dau hi€u riéng duoc in 1
prong gt r0 trén thanh xe.
TONG CONG 12
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CucY té

(Kém theo Quyét dinh sé6 2496 /OD-BXD ngay 31 thdng 12 ndm 2025 ciia
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT :
Loai (Iinh vuc)/Muc dich st dung Chung loai So luwgng
(1) (2) 3) (4)
7 Trung tam Bdo vé swrc khoe lao 7
dong va Moi truong GTVT
1 | Xe ctru thuong Xe ctru thuong. 1
TONG CONG 1
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Truong Pai hoc Hang hai Viét Nam

(Kém theo Quyét dinh sé 2496 /OD-BXD ngday 31 thang 12 ndm 2025 cua
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT :
Loai (Iinh vuc)/Muc dich sir dung Chung loai SO lugng
(1) (2) (3) (4)
1 X? 0 t6 dua don gidng vién va hoc Xe 6 t6 trén 16 chd. )
vién
Xe 0 to tai. 2
2 | Xe dao tao chuyén nganh Logistics
Xe 6 t6 tai dau kéo. 1
TONG CONG 5




Truwong Dai hoc Cong nghé giao thong van tai

21

(Kém theo Quyét dinh sé 2496 /QD-BXD ngay 31 thang 12 nam 2025 cia
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT Loai (Iinh vuc)/Muc dich . . S6
- Chung loai
st dung : luwong
(1) (2) 3) (4)
4 X‘e 010 C?l}a d6n giang vién Xe 6 t0 trén 16 chd. 5
va hoc vién
5 | Xe 6 t6 dao tao l4i xe Xe cac logi phuc v ddotao |,
la1 xe.
TONG CONG 29
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Truwong Pai hoc Kién tric Ha Noi

(Kém theo Quyét dinh s6949¢ /OP-BXD ngdy 3] thang [2ndm 2025 cua
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT 5
Loai (Iinh vuc)/Muc dich st dung Chung loai 50
lwgng
(1) 2) (3) (4)
1 Xf: 0 t6 dua don giang vién va hoc Xe 6 t6 trén 16 chd. 1
vién
TONG CONG 1




Truwong Pai hoc Kién tric Thanh phé Hé Chi Minh

23

(Kém theo Quyét dinh s6 2496 /OD-BXD ngay 3] thdng |2 ndm 2025 cua
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT 5
Loai (Iinh vuc)/Muc dich sir dung Chung loai 50
lwgng
(1) (2) (3) (4)
1 Xf: 0 t6 dua don giang vién va hoc Xe 6 t6 trén 16 chd. 3
vién
TONG CONG 3
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Truwong Pai hoc Xiy dung mién Trung

(Kém theo Quyét dinh sé 2496 /0D-BXD ngdy 31 thang 12 ndm 2025 cia
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT 5
Loai (Iinh vuc)/Muc dich st dung Chung loai 50
lwgng
(1) 2) (3) (4)
1 Xf: 0 t6 dua don giang vién va hoc Xe 6 t6 trén 16 chd. 1
vién
TONG CONG 1
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Truwong Pai hoc Xay dung mién Tay

(Kém theo Quyét dinh s6 2496 /0D-BXD ngay 31 thdng 12 ndm 2025 ciia
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT 5
Loai (Iinh vuc)/Muc dich st dung Chung loai 50
lwgng
(1) (2) (3) (4)
1 XGA: 0 t6 dua don gidng vién va hoc Xe 6 16 trén 16 ch. )
vién
TONG CONG 2
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Truong Cao ding Giao thong van tii Trung wong I

(Kém theo Quyét dinh sé6 2496 /OD-BXD ngay 31 thdng 12 ndm 2025 ciia
B¢ truong B Xdy dung)

ST TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG
T | Loai (Iinh vuc)/Muc dich st Chiing loai SO
dung ‘ lwong
(1) (2) (3) (4)
1 X‘e durig da? 80 ngh¢ van Xe 6 t0 tai gan can truc. 3
hanh cau, can truc
‘ Xe 6 t6 tai dau kéo va So mi .
Xe dung dao tao nghé van IO TMOOoC.
2 \ 1 n
hanh may thi cong .
Xe 0 to tai. 8
0 t6 dudi 9 ch§ (bao gdm ca
Xe sO san va sO tu dong; Xxe co
. lap phanh phu phuc vu chan 8
3 | Xe dung dao tao ngh€ 6 to doan, bdo dudng stra chira,
chay thtr va giang day).
Xe 0 to tai. 4
4 Xe 0 t? dua dén giang vién va Xe 6 t6 trén 16 chd. 2
hoc vién
5 | Xe 6 t6 dao tao l4i xe Xe cac loai phuc vu ddo tao 62
lai xe.
6 | Xe 6 to sat hach 14i xe Xe cac logi phuc vu sathach |, 5
lai xe.
TONG CONG 113
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Truwong Cao ding Giao thong van tii Trung wong II

(Kém theo Quyét dinh s6 2496 /OD-BXD ngay 31 thdng 12 ndm 2025 ciia
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT 5
Loai (Iinh vuc)/Muc dich st dung Chung loai 50
lwgng
(1) (2) (3) (4)
1 XGA: 0 t6 dua don gidng vién va hoc Xe 6 16 trén 16 ch. 1
vién
TONG CONG 1
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Truwong Cao ding Giao thong véan tai Trung wong IV

(Kém theo Quyét dinh sé6  2496/OD-BXD ngdy 31 thang [2 ndm 2025 cia

Bo truong Bo Xay

dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT :
Loai (Iinh vuc)/Muc dich st dung Chung loai So luwgng
(1) (2) (3) (4)
1 XGA: 0 t6 dua don giang vién va hoc Xe 6 t6 trén 16 chd. 1
vién
TONG CONG 1
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Truong Cao ding Giao thong van tii Trung wong V

(Kém theo Quyét dinh sé 2496 /QD-BXD ngdy 3] thang[2 ndm 2025 cia
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT 5
Loai (Iinh vuc)/Muc dich sir dung Chung loai 50
lugng
(1) (2) (3) (4)
1 | Xe 6 to dua don giang vién va hoc vién | Xe 6 to trén 16 chd. 1
TONG CONG 1
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Truwong Cao ding nghé LILAMA 1

(Kém theo Quyét dinh sé 2496 /OP-BXD ngdy 31 thang [2ndm 2025 cia
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT :
Loai (Iinh vuc)/Muc dich sir dung Chung loai So luwgng
(1) (2) (3) (4)
1 | Xe 6t0 chd giang vién va hoc vién | Xe 6 to trén 16 chd. 2
2 | Xe 6 1o dao tao lai xe Xe cac loai phyc vy 20
dao tao la1 xe.
TONG CONG 22
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Hoc vién Chién luge, boi dwong can by xay dung

(Kém theo Quyét dinh s 2496 /OP-BXD ngay 3] thang 12 ndm 2025 cua
B¢ truong B Xdy dung)

TIEU CHUAN, PINH MUC XE CHUYEN DUNG

STT :
Loai (Iinh vuc)/Muc dich sir dung Chung loai So luwgng
(1) (2) (3) (4)
1 | Xe 0 t6 chd giang vién va hoc vién Xe 6 to trén 16 chd. 1
TONG CONG 1




Phu luc I

DANH SACH CAC VAN BAN HET HIEU LUC
(Kém theo Quyét dinh s6 2496 /QD-BXD ngay 3] thang 12 ndam 2025 ciia B4 truéng Bé Xay dung)

TT S6 Quyét dinh/ Vin ban Trich yéu Co quan ban hanh
(1) (2) (3) (4)
Vé viéc ban hanh tiéu chuan, dinh muc st dung xe 6
1 1456/Qb-BXD ngay 29/12/2023 t6 chuyén dung cua cac don vi thugc Bo Xay dung | Bo Xay dung (cii)
quan ly
Vé viéc ban hanh tiéu chuan, dinh muc st dung xe 0
2 1937/QD-BGTVT ngay 16/10/2020 | t6 chuyén dung ctua Cuc Quan Iy xdy dung va chat | Bd Giao thong van tai
lugng cong trinh giao thong
Vé viéc ban hanh b6 sung ti€u chuan, dinh mtc st
3 1627/QD-BGTVT ngay 06/9/2021 dung xe 0 t6 chuyén dung ctia Cuc Quan 1y xay dung | B0 Giao thong van tai
va chat lugng cong trinh giao thong
Vé viéc diéu chinh tiéu chudn, dinh murc st dung xe
4 321/QDb-BGTVT ngay 16/3/2022 6 t6 chuyén dung ctua Cuc Quan Iy xay dung va chat | Bo Giao thong van tai
lu’g)’ng cong trinh” giao thong
5 | 11349/BGTVT-TC ngay 18/10/2024 | ¥ Viéc tiéu chuan, dinh muc st dung xe 0 10 chuyen | s oo thong van tai
dung ctia Cuc Quan ly dau tu xay dung
6 | 11035/BGTVT-TC ngay 11/10/2024 | V< Viéc tiéu chuan, dinh mirc st dung xe 6t chuyén | p o 50 o thong van tai

dung cua Cuc Puong sat Viét Nam




TT S6 Quyét dinh/ Vin ban Trich yéu Co quan ban hanh
(1) 2) 3) (4)
Vé viéc ban hanh tiéu chuan, dinh muc st dung xe 6
7 245/QDb-BGTVT ngay 04/02/2021 t6 chuyén dung ctia mot s6 don vi thudc Cuc Puong | Bo Giao thong van tai
sat Viét Nam
Vé viéc tiéu chuan, dinh murc sir dung xe 6 t6 chuyén
8 2245/BGTVT-TC ngay 03/3/2024 dung ctua don vi thuoc Cuc Hang khong Viét Nam | B§ Giao thong van tai
theo Nghi dinh 72/2023/ND-CP
V& viéc ban hanh tiéu chuan, dinh mic st dung xe 6
9 174/QDb-BGTVT ngay 22/01/2021 t0 chuyén dung cua mdt s6 don vi thudc Cuc Hang | B6 Giao thong van tai
khong Viét Nam
. Vé viéc ti€u chuan, dinh mirc xe 6 t6 ciia cac don vi | . . n A g
10 10454/BGTVT-TC ngay 27/9/2024 tree thude Cuc Puong thuy noi dia Viet Nam B6 Giao thong van tai
Vé viéc ban hanh tiéu chuan, dinh muc st dung xe 0
11 898/Qb-BGTVT ngay 12/5/2020 t6 chuyén dung ché giang vién, sinh vién (phuc vu | Bd Giao thong van tai
cong tac dao tao)
V& viéc ban hanh tiéu chuan, dinh muc st dung xe 0
12 2267/Qb-BGTVT ngay 01/12/2020 | t6 chuyén dung cua cac don vi thuoc Cuc Pudng thuy | BO Giao thong van tai
noi dia Viét Nam
Vé viéc ban hanh tiéu chuan, dinh muc st dung xe 6
13 1189/Qb-BGTVT ngay 30/9/2024 to chuyén dung ctia Cang vu Buong thuy néi dia khu | B§ Giao thong véan tai
vuc V
\ Vé viée tiéu chuén, dinh murc xe 6 t6 cta cac don vi | o . . n N
14 11589/BGTVT-TC ngay 24/10/2024 B§ Giao thong van tai

thuoc Cuc Pudng bo Viét Nam




TT S6 Quyét dinh/ Vin ban Trich yéu Co quan ban hanh

(1) 2) 3) (4)
Vé viéc ban hanh quy dinh, ti€u chuan, dinh mc xe

15 |545/QP-BGTVT ngay 09/4/2020 | © 10 chuyén dung trong [inh vuc quan 1y giao thong | p o 0 1610 van tai
duong b trang bi cho cac co quan, don vi thudc
Téng cuc Du:c‘)’ngqb@ Viét Nam

16 | 8041/BGTVT-TC ngay 29/7/2024 t\lffl g;eéfceﬁgzg;%ﬁ “;I‘:I‘;XG 010 cuacac don vi| po ia o thong van tai
V& viéc ban hanh tiéu chuan, dinh mic st dung xe 6

17 852/Qb-BGTVT ngay 06/5/2020 t0 chuyén dung cua mdt s6 don vi thudc Cuc Hang | B6 Giao thong van tai
hai Viét Nam va Van phong B Giao thong van tai
V& viéc ban hanh tiéu chuan, dinh muc st dung xe 6

18 1978/QD-BGTVT ngay 26/10/2020 | t6 chuyén dung cua mot sé don vi thudc Cuc Hang | Bo Giao thong van tai
hai Viét Nam
Vé viéc bod sung tiéu chuan, dinh muc s dung xe 0

19 1548/QD-BGTVT ngay 24/11/2022 | t6 chuyén dung cta Trung tdm Phdi hop tim kiém, | B6 Giao thong van tai
c1'1:u nan hang hé% Viét Nam

20 9807/BGTVT-TC ngay 11/9/2024 Ve vigc ti€u chuan, dinh murc xe 6 t6 Bo Giao thong van tai

21 | 970/QP-BGTVT ngay 19/5/2020 | v Vi¢e ban hanh ticu chuan, dinh mue st dung xe 0 | gy 5., thong van tai
t6 chuyén dung tai cac don vi y t€ giao thong van tai
Vé viéc tiéu chuin, dinh mirc xe 6 td cua Hoc vién

22 6333/BGTVT-TC ngay 13/6/2024 Hang khéng Viét Nam theo Nghi dinh sé | Bo Giao thong van tai

72/2023/ND-CP




TT S6 Quyét dinh/ Vin ban Trich yéu Co quan ban hanh
(1) 2) 3) (4)
N V& viéc sap xép lai, xir Iy xe 6 t6 phuc vu cong tac | . . A A
23 11096/BGTVT-TC ngay 14/10/2024 chung ciia céc trudmg phia Béc true thude Bo GTVT B6 Giao thong van tai
Ban hanh ti€u chuin, dinh mic st dung xe 6 to
24 | 1293/QD-BGTVT ngay 23/10/2024 | huyen dung tai Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam | s o0 1500 van tai
va Truong Cao dang Giao thong van tai Trung uong
I
Vfé viéc tiéu chuan, dinh mire xe 6 td cua Truong Cao
25 10656/BGTVT-TC ngay 03/10/2024 | dang GTVT Trung wong V theo quy dinh tai Nghi | B¢ Giao thong van tai
dinh s6 72/2023/ND-CP cua Chinh phu
. Vé viéc thong nhat phuong an sip xép xe O to clia | . . . N
26 1878/Qb-BGTVT ngay 27/02/2017 cac Truong, Hoe vién truc thuge By GTVT B6 Giao thong van tai
Veé viéc tiéu chuan, dinh murc xe 0 t6 C}ia Truong Pai
27 11083/BGTVT-TC ngay 14/10/2024 | hoc GTVT TP.HCM theo Nghi dinh s6 72/2023/ND- | B6 Giao thong van tai

CP
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		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:05:28+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:05:32+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:05:37+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:05:44+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:05:51+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:05:57+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:06:05+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:06:13+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:06:19+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:06:23+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:06:28+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:06:36+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:06:41+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:06:46+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:06:50+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:01+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:05+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:10+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:15+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:23+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:29+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:33+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:38+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:43+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:52+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:07:58+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:08:06+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:08:14+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:08:22+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:08:28+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:08:33+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:08:39+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:08:43+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:08:48+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:08:52+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:08:58+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:09:04+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:09:09+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:09:16+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:09:22+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:11:09+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:11:14+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:11:19+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:11:25+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:11:30+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:11:35+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:11:40+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:11:46+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:11:51+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:12:04+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:12:10+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:12:18+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:12:30+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:12:50+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:12:59+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:13:13+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:13:19+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:13:25+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:13:33+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:13:41+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:13:47+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:13:57+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:14:04+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:14:13+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:14:23+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:14:32+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:14:39+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:14:57+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:15:03+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:15:09+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:15:15+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:15:24+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:15:29+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:16:08+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:16:13+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:16:20+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:16:25+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:16:30+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:16:35+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:16:48+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:16:53+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:16:58+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-31T22:17:35+0700
	Hà Nội
	PHÒNG VĂN THƯ<phongvanthu@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-01T07:33:09+0700
	Hà Nội
	BỘ XÂY DỰNG<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-01T07:33:28+0700
	Hà Nội
	BỘ XÂY DỰNG<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




